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Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau        ĐỀ 1 KIỂM TRA THỬ HKI. 

Trường THPT Cái Nước                     MÔN HÓA 12  

Câu 1: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo 

đó là : 

A. C15H31COOH và C17H35COOH.   B. C17H33COOH và C15H31COOH.  

C. C17H31COOH và C17H33COOH.   D. C17H33COOH và C17H35COOH.  

Câu 2: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần 

trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là :  

 A. 22%.  B. 44%.  C.  50%.  D. 51%. 

Câu 3: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 

toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là : 

A. 12,2 gam.  B. 16,2 gam.  C. 19,8 gam.  D. 23,8 gam. 

Câu 4: Đốt cháy 6 gam este E thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết E có phản ứng tráng gương với dung 

dịch AgNO3/NH3. Vậy công thức cấu tạo của E là :      

A. CH3COOCH2CH2CH3.   B. HCOOCH2CH2CH3.  C. HCOOC2H5.              D. HCOOCH3. 

Câu 5: Chất nào dưới đây không phải là este ? 

 A. HCOOC6H5.      B. HCOOCH3.        C. CH3COOH.          D. CH3COOCH3. 

Câu 6: Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste 

(chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?  

 A. 

2n (n 1)

2


.  B. 

n(n 1)

2


.  C. 

2n (n 2)

2


.  D. 

n(n 2)

2


. 

Câu 7: Este etyl fomat có công thức là : 

A. CH3COOCH3.  B. HCOOC2H5.  C. HCOOCH=CH2.  D. HCOOCH3. 

Câu 8: Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ? 

A. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH. B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.  

C. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH. D. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5. 

Câu 9: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng  

A. không thuận nghịch.      C. thuận nghịch (trừ những trường hợp đặc biệt).  

B. luôn sinh ra axit và ancol.      D. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường. 

Câu 10: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là : 

A. không thuận nghịch.                 B. luôn sinh ra axit và ancol.   

C. thuận nghịch.                            D. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường. 

Câu 11: Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn : A tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch 

AgNO3/NH3, t
o
. Vậy A có CTCT là : 

A. C2H5COOH. B. CH3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. HOCCH2CH2OH. 

Câu 12: Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng 

A. nước và quỳ tím. B. nước và dd NaOH. C. dd NaOH.  D. nước brom. 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai ?  

A. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.  

B. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.  

C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.  

D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.  

Câu 14: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch 

glucozơ là : 

A. 5%.   B. 10%.  C. 15%.  D. 30%. 

Câu 15: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành 

ancol etylic là :  A. 60%.  B. 40%.  C. 80%.  D. 54%. 

Câu 16: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu 

suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong 

NH3 thì lượng Ag thu được là : A.0,090 mol.  B. 0,095 mol.  C. 0,12 mol.  D. 0,06 mol. 

Câu 17: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng ?  

 A. Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohiđrat.  

C. Đa số cacbohiđrat có công thức chung Cn(H2O)m. 

 B. Tất cả cacbohiđrat đều có công thức chung Cn(H2O)m.       

 D. Phân tử cacbohiđrat đều có 6 nguyên tử cacbon.  

Câu 18: Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng ? A. 1 loại. B. 2 loại. C. 3 loại. D. 4 loại. 

Câu 19: Nguyên tắc phân loại cacbohiđrat là dựa vào  

A. tên gọi.  B. tính khử.  C. tính oxi hoá. D. phản ứng thuỷ phân. 

Câu 20: Glucozơ không thuộc loại 

 A. hợp chất tạp chức. B. cacbohiđrat. C. monosaccarit. D. đisaccarit. 

Câu 21: Glucozơ có 2 dạng vòng là α và β, nhiệt độ nóng chảy của 2 dạng này như thế nào ? 
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A. như nhau.  B. α nóng chảy trước β.   C. β nóng chảy trước α.    

D. cả 2 đều thăng hoa và không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

Câu 22: Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào? 

A. Glucozơ.  B. Mantozơ.  C. Saccarozơ.  D. Fructozơ. 

Câu 23: Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 

ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là : 

 A. 16,825 gam. B. 20,18 gam.  C. 21,123 gam. D. 15,925 gam. 

Câu 24: Để phản ứng hết 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam hỗn hợp gồm 

metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,25 ? 

A. 41,4 gam.  B. 40,02 gam.  C. 51,75 gam.  D. 33,12 gam. 

Câu 25:  Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 

20,25 gam H2O. CTPT của X là :  

A. C4H9N.  B. C3H7N.  C. C2H7N.  D. C3H9N. 

Câu 26: Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là : 

A. CnH2n+3N.    B. CnH2n+2+kNk.   C. CnH2n+2-2a+kNk.   D. CnH2n+1N. 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon. 

B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. 

C. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon, có thể phân biệt thành amin no, chưa no và thơm. 

D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử, bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân. 

Câu 28: Sắp xếp các amin theo thứ tự bậc amin tăng dần : etylmetylamin (1) ; etylđimetylamin (2) ; isopropylamin (3).  

A. (1), (2), (3).  B. (2), (3),(1).  C. (3), (1), (2).  D. (3), (2), (1).  

Câu 29: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là :    A. 2.        B. 5. C. 3. D. 4. 

Câu 30: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5CH2NH2 ?  

 A. phenylamin.  B. benzylamin.  C. anilin.  D. phenylmetylamin. 

Câu 31: Nhận xét nào sau đây không đúng ? 

A. Các amin đều có thể kết hợp với proton.  B. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin.  

C. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.  D. CTTQ của amin no, mạch hở là CnH2n+2+kNk. 

Câu 32: Có các chất sau : C2H5NH2 (1) ; NH3 (2) ; CH3NH2 (3) ; C6H5NH2 (4) ; NaOH (5) và  

(C6H5)2NH (6). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là : 

A. (6) < (4) < (2) < (3) < (1) < (5).           B. (5) < (1) < (3) < (2) < (4) < (6).  

C. (4) < (6) < (2) < (3) < (1) < (5).            D. (1) < (5) < (2) < (3) < (4) < (6). 

Câu 33: Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch FeCl2 sẽ thu được kết quả nào dưới đây ? 

A. Cả metylamin và anilin đều tác dụng với cả HBr và FeCl2. 

B. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng được với cả HBr và FeCl2. 

C. Metylamin tác dụng được với cả HBr và FeCl2 còn anilin chỉ tác dụng với HBr. 

D. Cả metylamin và anilin đều chỉ tác dụng với HBr mà không tác dụng với FeCl2.   

Câu 34: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 

1M thu được dung dịch Y. Để trung hoà hết Y cần vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là : 

A. 100.   B. 150.   C. 200.   D. 250. 

Câu 35: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử 

A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.     B. chỉ chứa nhóm amino. 

C. chỉ chứa nhóm cacboxyl.                         D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon. 

Câu 36: CTCT của glyxin là : 

 A. H2NCH2CH2COOH. B. H2NCH2COOH.  C. CH3CH(NH2)COOH. D. CH2OHCHOHCH2OH.  

Câu 37: Cho các chất sau : Metylamin ; anilin ; natri axetat ; alanin ; glyxin ; lysin. Số chất có khả năng làm xanh giấy 

quì tím là : A. 5.   B. 2.   C. 4.   D. 3. 

Câu 38: Cho các dãy chuyển hóa : Glyxin  



HCl

X1  



NaOHdö

 X2. Vậy X2 là : 

A. H2NCH2COOH.     B. H2NCH2COONa.      C. ClH3NCH2COOH.    D. ClH3NCH2COONa  

Câu 39: Tripeptit X có công thức sau :   H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH. Thủy phân hoàn toàn 

0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là : 

        A. 28,6 gam.       B. 22,2 gam.    C. 35,9 gam.                 D. 31,9 gam. 

Câu 40: Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), ngoài các -amino axit còn thu được các đipetit: Gly-Ala ; Phe-Val ; 

Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X ? 

A. Val-Phe-Gly-Ala. B. Ala-Val-Phe-Gly. C. Gly-Ala-Val-Phe. D. Gly-Ala-Phe-Val. 
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Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau        ĐỀ 2 KIỂM TRA THỬ HKI. 

Trường THPT Cái Nước                    MÔN HÓA 12  

Câu 1: Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 

gam một ancol Y. Tên gọi của X là : 

 A. etyl fomat.  B. etyl propionat. C. etyl axetat.  D. propyl axetat. 

Câu 2: Làm bay hơi 7,4 gam một este X thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện 

nhiệt độ, áp suất. Khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá 7,4 gam X với dung dịch NaOH (phản ứng hoàn toàn) thu được 

sản phẩm có 6,8 gam muối. Tên gọi của X là : 

  A. etyl fomat.  B. vinyl fomat. C.  metyl axetat. D. isopropyl fomat. 

Câu 3: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 

toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là : 

A. 12,2 gam.  B. 16,2 gam.  C. 19,8 gam.  D. 23,8 gam. 

Câu 4: Đun nóng 0,1 mol X với dung dịch NaOH (đủ), thu được 13,4 gam muối của axit đa chức và 9,2 gam ancol đơn 

chức, có thể tích 8,32 lít (ở 127
o
C, 600 mmHg). X có công thức là :  

 A. CH(COOCH3)3. B. C2H4(COOC2H5)2. C. (COOC2H5)2. D. (COOC3H5)2. 

Câu 5: Đốt hoàn toàn 4,2 gam một este E thu được 6,16 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Công thức cấu tạo của E là  

A. HCOOC2H5.  B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3. 

Câu 6: Chất nào sau đây không phải là este ? 

  A. HCOOCH3.  B. C2H5OC2H5.  C. CH3COOC2H5. D. C3H5(COOCH3)3. 

Câu 7: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là : 

A. CnH2nO2 (n 2).   B. CnH2n - 2O2 (n 2).   C. CnH2n + 2O2 (n 2). D. CnH2nO  (n 2). 

Câu 8: Cho các chất đơn chức có CTPT là C4H8O2. Có bao nhiêu chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là  

A. 4.   B. 2.   C. 1.   D. 3. 

Câu 9: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính 

đồng phân cấu tạo) ?   

A. 3.   B. 4.   C. 6.   D. 5. 

Câu 10: Este vinyl axetat có công thức là : 

A. CH3COOCH=CH2. B. CH3COOCH3.  C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3. 

Câu 11: Tính chất hoá học quan trọng nhất của este là : 

 A. Phản ứng trùng hợp. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng thuỷ phân.   D. Tất cả các phản ứng trên. 

Câu 12: Khi cho axit axetic phản ứng với axetilen ở điều kiện thích hợp ta thu được este có công thức là : 

A. CH2=CHCOOCH3.   B. CH3COOCH=CH2.   C. CH3COOCH2CH3. D. HCOOCH2CH3. 

Câu 13: Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng 

A. AgNO3/NH3 B. CaCO3.  C. Na.   D. Tất cả đều đúng. 

Câu 14: Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là : 

 A. chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn. 

 B. các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoá chất béo 

 C. sản phẩm của công nghệ hoá dầu  D. có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật  

Câu 15: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là : 

A. 2,25 gam.   B. 1,80 gam.   C. 1,82 gam.   D. 1,44 gam. 

Câu 16: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2
 
sinh ra trong quá trình này được hấp thụ 

hết vào dung dịch Ca(OH)2
 
dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là : 

A. 60.   B. 58.   C. 30.   D. 48.  

Câu 17: Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ thu được hỗn hợp Y. Biết rằng hỗn hợp Y 

phản ứng vừa đủ 0,015 mol Br2. Nếu đem dung dịch chứa 3,42 gam hỗn hợp X cho phản ứng lượng dư AgNO3/NH3 thì 

khối lượng Ag tạo thành là : 

A. 2,16 gam.  B. 3,24 gam.  C. 1,08 gam.  D. 0,54 gam. 

Câu 18: Người ta điều chế C2H5OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung của cả quá trình là 60% thì khối lượng C2H5OH thu 

được từ 32,4 gam xeluluzơ là : 

 A. 11,04 gam.  B. 30,67 gam.  C. 12,04 gam.  D. 18,4 gam. 

Câu 19: Glucozơ và mantozơ đều không thuộc loại  

 A. monosaccarit. B. đisaccarit.  C. polisaccarit.  D. cacbohiđrat. 

Câu 20: Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ? 

A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước, có vị ngọt.    C. Còn có tên là đường nho. 

B. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây và trong quả chín.     D. Có 0,1% trong máu người. 

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng ?  

 A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. 

 B. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.  

 C. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở. 

 D. Metyl -glicozit không thể chuyển sang dạng mạch hở. 

Câu 22: Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần : glucozơ, fructozơ, saccarozơ 
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A. Glucozơ < saccarozơ < fructozơ.  B. Fructozơ < glucozơ < saccarozơ. 

C. Glucozơ < fructozơ < saccarozơ.  D. Saccarozơ < fructozơ < glucozơ. 

Câu 23: Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là : 

 A. amilozơ.  B. amilopectin.          C. glixerol.  D. alanin. 

Câu 24: Cho 21,9 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với dung dịch FeCl3 (dư), thu được 10,7 gam kết tủa. Số 

đồng phân cấu tạo bậc 1 của X là :  

A. 5.   B. 8.   C. 7.   D. 4. 

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 

3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là : 

 A. CH5N và C2H7N. B. C2H7N và C3H9N. C. C3H9N và C4H11N.  D. kết quả khác. 

Câu 26. Công thức tổng quát của amin no, đơn chức, mạch hở có dạng là : 

A. CnH2n+3N.    B. CnH2n+2+kNk.   C. CnH2n+2-2a+kNk.   D. CnH2n+1N. 

Câu 27: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?  

 A. CH3NHCH3.  B. CH3CH(CH3)NH2.  C. H2N(CH2)6NH2. D. C6H5NH2.  

Câu 28: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?  

 A. NH3.   B. C6H5CH2NH2. C. C6H5NH2.  D. (CH3)2NH. 

Câu 29: Cho các chất  phenylamin, phenol, metylamin, axit axetic. Dung dịch chất nào làm đổi màu quỳ tím sang xanh ? 

A. phenylamin.  B. metylamin.  C. phenol, phenylamin. D. axit axetic. 

Câu 30: Hợp chất X có CTPT C3H7O2N, tác dụng được với NaOH, H2SO4 và làm mất màu dung dịch Br2. CTCT của X 

là  

A. CH3CH(NH2)COOH. B. H2NCH2CH2COOH.  C. CH2=CHCOONH4.   D. CH2=CHCH2COONH4. 

Câu 31: Valin là một loại amino axit thiết yếu, cần được cung cấp từ nguồn thực phẩm bên ngoài,  cơ thể không tự tổng 

hợp được. Khi cho 1,404 gam valin hòa tan trong nước được dung dịch. Dung dịch này phản ứng vừa đủ với 12 ml dung 

dịch NaOH có nồng độ C (mol/l), thu được 1,668 gam muối. Giá trị của C là : 

A. 1M.   B. 0,5M.  C. 2M.   D. 1,5M. 

Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và 0,1 mol H2N(CH2)4CH(NH2)COOH (lysin) 

vào 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho HCl dư vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn, số mol HCl đã phản ứng là :  

A. 0,75.       B. 0,65.               C. 0,70.          D. 0,85. 

Câu 33: H2N–(CH2)4–CH(NH2)–COOH có tên gọi là : 

 A. glyxin.  B. alanin.  C. axit glutamic. D. lysin. 

Câu 34: Ở điều kiện thường, các amino axit 

A. đều là chất khí. B. đều là chất lỏng. C. đều là chất rắn. D. có thể là rắn, lỏng hoặc khí. 

Câu 35: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?  

 A. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ. 

 B. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh. 

 C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.  

D. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím.  

Câu 36: Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl. Toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng vừa đủ với 0,3 

mol NaOH. X là amino axit có 

             A. 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH.  B. 2 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. 

        C. 1 nhóm –NH2 và 3 nhóm –COOH.  D. 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH. 

Câu 37: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là : 

A. H2NCH2COOH.      B. C2H5OH.       C. CH3COOH.  D. CH2=CHCOOH. 

Câu 38: Chọn câu sai : 

A. Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc -amino axit. 

B. Liên kết của nhóm –CO– với nhóm –NH– giữa 2 đơn vị -amino axit được gọi là liên kết peptit. 

C. Polipeptit gồm các peptit có từ 10 đến 50 gốc -amino axit. 

D. Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc -amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. 

Câu 39: Peptit có CTCT như sau: 

 
Tên gọi đúng của peptit trên là :  

A. Ala-Ala-Val.  B. Ala-Gly-Val.  C. Gly-Ala-Gly.  D. Gly-Val-Ala. 

Câu 40: Trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptit ? 

H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CO–NH–CH(C6H5)–CH2–CO–HN–CH2–COOH 

A. 1.              B. 2.              C. 3.                D. 4. 

  

H2N CH

CH3

CO NH CH2 CO NH CH

CH(CH3)2

COOH
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Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau        ĐỀ 3 KIỂM TRA THỬ HKI. 

Trường THPT Cái Nước                     MÔN HÓA 12 

Câu 1: Để nhận biết các đồng phân đơn chức có công thức phân tử C3H6O2có thể dùng các hóa chất nào sau đây  

A. Quỳ tím và AgNO3/NH3 B. Quỳ tím và NaOH            C. Na2CO3 và NaOH D. NaOH và Ag2O/NH3 

Câu 2: Muốn chuyển hóa triolein thành tristearin cần cho chất béo đó tác dụng với chất nào dưới đây? 

A. Dung dịch NaOH, đun nóng                           B. H2 ở nhiệt độ, áp suất cao, có Ni xúc tác 

C. Dung dịch H2SO4 loãng nóng     D. H2, ở nhiệt độ phòng. 

Câu 3: Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần ? 

 A.H2O, NH3, CH3NH2, C6H5NH2  B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, H2O 

 C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2, H2O D. NH3, H2O, CH3NH2, C6H5NH2 

Câu 4: Nilon–6,6 là một loại:  A. tơ axetat B. tơ poliamit C. polieste D. tơ visco 

Câu 5: Phát biểu không đúng là: 

A. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit 

axetic. 

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol. 

C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. 

D. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được 

natri phenolat. 

Câu 6: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 

A. kim loại Na.   B. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. 

C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. D. Cu(OH)2  ở nhiệt độ thường. 

Câu 7: Cho các hợp chất hữu cơ sau: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh bột, Glyxerol. Có bao nhiêu chất KHÔNG 

tham gia phản ứng tráng bạc? A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất 

Câu 8: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:  

A. anđehit axetic, glucozơ, saccarozơ. B. anđehit axetic, axit fomic, glucozơ. 

C. axit fomic, saccarozơ, glucozơ. D. anđehit fomic, glucozơ, saccarozơ. 

Câu 9: Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là: 

 A. axit axetic B. Axit propanoic C. Axit propionic  D. Axit fomic 

Câu 10: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công 

thức cấu tạo thu gọn của este đó là 

A. CH2=CH-COO-CH3. B. HCOO-C(CH3)=CH2.  C. HCOO-CH=CH-CH3. D. CH3COO-CH=CH2. 

Câu 11: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 

kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là  

A. 42 kg. B. 10 kg. C. 30 kg. D. 21 kg. 

Câu 12: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: 

A. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. 

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit. D. metyl amin, amoniac, natri axetat. 

Câu 13: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, 

NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là:  A. 2.  B. 5.  C. 4.  D. 3. 

Câu 14: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể 

tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). CTCT thu gọn của X và Y là: 

A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. 

C. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. 

Câu 15: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là: 

A. protit luôn chứa chức hiđroxyl. B. protit luôn chứa nitơ. 

C. protit luôn là chất hữu cơ no. D. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. 

Câu 16: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: 

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. 

Câu 17: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit 

(T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là 

A. X, Y, Z, T. B. X, Y, T. C. X, Y, Z. D. Y, Z, T. 

Câu 18: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch 

NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. HCOOCH2CH2CH3.B. C2H5COOCH3.  C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2. 

Câu 19: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được 

tạo ra tối đa là:   A. 6.   B. 3.   C. 5.   D. 4. 

Câu 20: Phát biểu không đúng là: 

A.  Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2. 

B. Thủy phân (xúc tác H
+
, t

0
) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit. 
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C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H
+
, t

0
) có thể tham gia phản ứng tráng gương. 

D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. 

Câu 21: Chất không tan được trong nước lạnh là  

A. glucozơ  B. tinh bột  C. saccarozơ  D. fructozơ 

Câu 22: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có 

thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là: 

A. rượu metylic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. rượu etylic. 

Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch 

NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ 

khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là 

A. 16,5 gam. B. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam. 

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 

3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu 

tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16) 

A. H2N-CH2-COO-C3H7.  B. H2N-CH2-COO-CH3.  C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-COO-C2H5. 

Câu 25: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn 

dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là  A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. 

Câu 26: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ 

hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 

gam kết tủa. Giá trị của m là  A. 550.   B. 810.   C. 650.   D. 750. 

Câu 27: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở 

đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là:  A. C3H7N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H9N. 

Câu 28: α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. 

Công thức cấu tạo thu gọn của X là  

A. H2NCH2COOH.   B. H2NCH2CH2COOH.  C. CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH. 

Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit 

béo đó là: 

A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H33COOH và C15H31COOH. 

C. C17H31COOH và C17H33COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH. 

Câu 30: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam 

C2H5OH (có xúc tác H2SO4  đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). 

Giá trị của m là  A. 10,12.  B. 6,48.   C. 8,10.   D. 16,20. 

Câu 31: Saccarozơ và mantozơ sẽ tạo thành sản phẩm giống nhau khi tham gia phản ứng nào dưới đây? 

A. Tác dụng với Cu(OH)2 B. Tác dụng với Ag2O/ ddNH3  C. Thủy phân  D. Đốt cháy hoàn toàn. 

Câu 32: pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất NH2CH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2  

tăng theo trật tự nào sau đây? 

A. CH3[CH2]3NH2  <   NH2CH2COOH  < CH3CH2COOH  B. CH3CH2COOH <  NH2CH2COOH < CH3[CH2]3NH2 

C. NH2CH2COOH <  CH3CH2COOH <  CH3[CH2]3NH2 D. CH3CH2COOH <  CH3[CH2]3NH2  <  NH2CH2COOH 

Câu 33: Tripeptit là hợp chất 

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit           B. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau 

C. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau 

D. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit 

Câu 34: Các amin thể hiện được tính bazơ là do: 

 A. N có độ âm điện lớn.  B. N còn e chưa liên kết.  C. tác dụng với H2O tạo OH
-
.   D. tác dụng với axit tạo muối. 

Câu 35: Cho các dung dịch sau chứa trong các lọ riêng biệt ClNH3CH2COOH (1), NH2CH2COONa (2), 

NH2CH2CH2CH(NH2)COOH (3), HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH (4). Dung dịch làm quì tím hóa xanh: 

 A. 1, 2 B. 2, 3 C. 2, 4 D. 1, 2, 3 

Câu 36: Các amino axit có thể tham gia phản ứng trùng ngưng vì: 

 A. Chúng là những hợp chất có tính lưỡng tính.    B.Chứa nhóm NH2 và COOH có khả năng khử nước với nhau. 

 C. Amino axit có thể tạo thành ion lưỡng cực trong dung dịch. 

 D. Là hợp chất tạp chức, nhóm chức có khả năng phản ứng cao. 

Câu 37. Tơ nilon-6,6 có công thức là: 

 A. (-NH[CH2]5CO-)n      B. (-NH[CH2]6CO-)n    C. (-NH[CH2]6 NHCO[CH2]4 CO-)n       D. (-NHCH(CH3)CO-)n 

Câu 38. Không nên ủi (là) quá quần áo bằng nilon, len, tơ tằm vì: 

A. Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt.   

B. Len, tơ tằm, tơ nilon có các nhóm (-CO-NH-) trong phân tử kém bền với nhiệt. 

C. Len, tơ tằm, tơ nilon mềm mại. D. Len, tơ tằm, tơ nilon dễ cháy. 

Câu 39. Tơ enan thuộc loại: A. tơ axetat B. tơ poliamit C. tơ polieste D. tơ tằm. 

Câu 40. Nhựa PS được điều chế từ monome nào sau đây? 

A. axit metacrylic B. caprolactam  C. phenol    D. stiren 
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Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau        ĐỀ 4 KIỂM TRA THỬ HKI. 

Trường THPT Cái Nước                     MÔN HÓA 12  

Caâu 1. Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là: 

 A. axit axetic B. Axit propanoic    C. Axit propionic                 D. Axit fomic 

Caâu 2. Hai hợp chất hữu cơ (A) và (B) có cùng công thức phân tử C2H4O2. (A) cho được phản ứng với dung dịch NaOH 

nhưng không phản ứng với Na, (B) vừa cho được phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với Na. Công thức cấu tạo 

của (A) và (B) lần lượt là: 

 A. H–COOCH3 và CH3COOH    B. HO–CH2–CHO và CH3COOH 

 C. H–COOCH3 và CH3–O–CHO    D. CH3COOH và H–COOCH3 

Caâu 3. Cho các hợp chất hữu cơ sau: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh bột, Glyxerol. Có bao nhiêu chất KHÔNG 

tham gia phản ứng tráng bạc? 

 A. 1 chất  B. 2 chất      C. 3 chất  D. 4 chất 

Caâu 4. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây? 

 A. HCOOC3H7  B. C2H5COOCH3     C. C3H7COOH D. CH3COOC2H5 

Caâu 5. Glucozơ và fructozơ sẽ cho cùng sản phẩm khi thực hiện phản ứng với: 

 A. Cu(OH)2  B. ddAgNO3/NH3     C. H2/Ni, nhiệt độ D. Na kim loạị 

Caâu 6. Công thức thu gọn của xenlulozơ là: 

       A. [C6H5O2(OH)3]n B. [C6H7O2(OH)3]n          C. [C6H6O(OH)4]n           D. [C6H8O2(OH)3]n 

Caâu 7. Tinh bột là hỗn hợp của: 

 A. glucozơ và fructozơ.  B. nhiều gốc glucozơ.  C. amilozơ và amilopectin. D. saccarozơ và xenlulozơ. 

Caâu 8. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô 

cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là  

A. 8,56 gam.   B. 3,28 gam.   C. 10,4 gam.   D. 8,2 gam. 

Caâu 9. Cho các hợp chất hữu cơ: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh bột, Glyxerol và etanol. Có bao nhiêu chất 

KHÔNG tham gia phản ứng với Cu(OH)2?  

A. A. 1 chất  B. 2 chất  C. 3 chất D. 4 chất 

Caâu 10. Đặc điểm của phản ứng este hóa là: 

 A. Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng và có xúc tác bất kì. 

 B. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác. 

 C. Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác. 

 D. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 loãng xúc tác. 

Caâu 11. Chất X có CTPT là C4H6O2. Biết X không tác dụng với Na, X có phản ứng tráng bạc, khi thủy phân X thu được 

các sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc. CTCT của X là:  

 A. HOCH2CH=CH–CHO  B. HCOOCH2–CH=CH2 C. CH3–COOCH=CH2  D. HCOOCH=CH–CH3 

Caâu 12. Công thức phân tử C3H9N ứng với bao nhiêu đồng phân? 

 A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 

Caâu 13. Từ glucozơ điều chế cao su buna theo sơ đồ sau:  

Glucozơ → ancol etylic → buta-1,3-đien → cao su buna. Hiệu suất quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 

32,4kg cao su thì khối lượng glucozo cần dùng là: 

 A. 96kg   B. 144kg  C. 108kg  D. 81kg 

Caâu 14. Tên gọi đúng C6H5NH2 đúng? 

 A. Benzyl amoni        B. Phenyl amoni   C. Hexylamin D. Anilin 

Caâu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A. Amin được cấu tạo bằng cách thay thế H của amoniac bằng 1 hay nhiều gốc Hidrocacbon. 

 B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. 

 C. Tùy thuộc vào gốc H-C, có thể phân biệt thành amin thành amin no, chưa no và thơm. 

 D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện đồng phân. 

Caâu 16. Amin nào dưới đây là amin bậc 2? 

 A. CH3-CH2NH2 B. CH3-CHNH2-CH3 C. CH3-NH-CH3  D. CH3-NCH3-CH2-CH3 

Caâu 17. Nhận xét nào dưới đây không đúng? 

 A. Phenol là axit còn anilin là bazơ. 

 B. Dd phenol làm quì tím hóa đỏ còn dung dịch anilin làm quì tím hóa xanh. 

 C. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dd brom. 

 D. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hiđro. 

Caâu 18. Dd nào dưới đây không làm quì tím đổi màu? 

 A. C6H5NH2 B. NH3 C. CH3CH2NH2 D. CH3NHCH2CH3 

Caâu 19. Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là: 

 A. 7,65 gam. B. 0,85 gam. C. 8,15 gam.  D. 8,10 gam. 
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Caâu 20. Đun 10ml dd glucozo với 1 lượng dư dd AgNO3/NH3 thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 

6,4g Cu tác dụng hết với dd AgNO3. nồng độ mol của dung dịch glucozơ là: 

 A. 1M   B. 2M   C. 5M   D. 10M 

Caâu 21. Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? 

 A. Nhúng quì tím vào dd etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh. 

 B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng. 

 C. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kểt tủa trắng. 

 D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh. 

Caâu 22. Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người ta sử dụng lần lượt các thuốc thử nào sau? 

 A. Quì tím, brôm B. dd NaOH và brom C. brôm và quì tím  D. dd HCl và quì tím 

Caâu 23. C3H7O2N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)?             

  A.5   B. 2   C. 3   D. 4 

Caâu 24. - aminoaxit là aminoaxit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?  

 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Caâu 25. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 

A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. 

Caâu 26. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 

được khối lượng xà phòng là 

A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam. 

Caâu 27. Thủy phân 1kg saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 76%. Khối lượng các sản phẩm thu được là: 

A. 0,5kg glucozơ và 0,5kg fructozơ  B. 0,4kg glucozơ và 0,4kg fructozơ 

C. 0,6kg glucozơ và 0,6kg fructozơ  D. các kết quả khác 

Caâu 28. Lên men rượu từ glucozơ sinh ra 2,24 lít CO2 ( đktc ). Lượng Na cần lấy để tác dụng hết với lượng ancol sinh ra 

là: 

 A. 23g     B. 3,2g                C. 2,3g               D. 4,6g 

Caâu 29. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: 

A. Stiren  B. toluen  C.Propen  D.Isopropen 

Caâu 30. Tơ visco không thuộc loại: 

A. Tơ hóa học  B. Tơ tổng hợp  C. Tơ ban tổng hợp D. Tơ nhân tạo 

Caâu 31. Cho dung dịch quỳ tím vào 2 dung dịch sau :  X: H2N-CH2 –COOH ;  Y: HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH 

A. X và Y đều không làm đổi màu quì tím .     B. X làm quì chuyển màu xanh , Y làm quì chuyển màu 

đỏ  

C. X không đổi màu quì tím , Y làm quì chuyển màu đỏ  D. cả hai đều làm quì chuyển sang màu đỏ  

Caâu 32. Khi thủy phân 500g protein X thu được 170g alanin. Nếu phân tử khối của X là 50.000 thì số mắc xích alanin 

trong phân tử X là bao nhiêu ?  

A. 189   B. 190   C. 191   D. 192 

Caâu 33. Số nhóm peptit có trong phân tử tetrapeptit là:   

 A. 3              B. 4 C. 5 D. 3 hoặc 4 

Caâu 34. Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). 

Các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và với dung dịch HCl là: 

 A. X, Y, Z, T B. X, Y, T C. X, Y, Z D. Y, Z, T 

Caâu 35. Chọn phát biểu đúng: 

 A. Amin hai chức có một số lẻ nguyên tử H trong phân tử.      B. Phân tử khối của amino axit là số chẵn. 

 C. Các amin đều có tính bazơ.            D. Protein là một loại enzim. 

Caâu 36. Nhỏ một chất lỏng A vào ống nghiệm có chứa Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu tím đặc trưng. A có thể là: 

 A. Glixerol B. Axit axetic C. Saccarozơ D. Lòng trắng trứng 

Caâu 37. Các chất: 1. CH3COONH4; 2. H2NCH2COOH; 3. CuO; 4. (NH4)2CO3; 5. Al2O3; 6. CH3COONH3CH3; 7. 

C2H5NH2. Hợp chất nào vừa tác dụng axit, vừa tác dụng bazơ? 

 A. 1, 2, 3, 5 B. 1, 2, 4, 5, 6 C. 2, 3, 4, 6, 7 D. 4, 5, 6, 7 

Caâu 38. Có thể phân biệt phenol và anilin bằng cách dùng thuốc thử là: 

 A. H2O B. NaOH C. dung dịch Br2 D. KNO3 

Caâu 39. Đồng phân của glucozơ là chất nào? 

 A. Saccarozơ    B. Xenlulozơ  C. Mantozơ  D. Fructozơ. 

Caâu 40. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực hiện phản ứng  nào sau đây? 

 A. cho axit fomic tác dụng với dd AgNO3/NH3   B. cho glucozơ tác dụng với dd AgNO3/NH3 

 C. cho andehit fomic tác dụng với dd AgNO3/NH3  D. cho axetilen tác dụng với dd AgNO3/NH3  



9 ĐỀ THAM KHẢO KTHKI 2018-2019 

N2P Page 9 

 

Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau        ĐỀ 5 KIỂM TRA THỬ HKI. 

Trường THPT Cái Nước                   MÔN HÓA 12  

Câu 1: Fructozơ không cho phản ứng với chất nào sau đây? 

 A. ( CH3CO)2O  B. Cu(OH)2  C. dd AgNO3/NH3  D. dd Br2 

Câu 2: Thuốc thử để phân biệt saccarozơ và mantozơ là: 

 A. dd AgNO3/NH3 B. Ca(OH)2/CO2 C. Cu(OH)2  D. cả a,b,c 

Câu 3: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, amilozơ, amilopectin. Có bao nhiêu polime có cấu trúc mạch 

thẳng? 

 A. 1   B. 2   C. 3    D. 4 

Câu 4: Cao su buna được sản xuất bằng phản ứng trùng hợp: 

        A. CH2 = CH – CH  = CH2     có mặt Na        B. CH2 = CH – CH = CH2           có mặt S 

       

 2 2

3

C.  CH CH C CH          cã mÆt Na

                             CH

                                     |           

 2 2

3

D.  CH CH C CH          cã mÆt S

                             CH

                                     |  

Câu 5: Cao su isopren có CTCT là: 

A. 

CH2 CH CH CH2
n

 B. 

CH2 C CH CH2

CH3

n

 

C. 

CH2 C CH CH2

Cl
n

 D. 

CH2 CH

Cl
n

 

Câu 6: Những chất nào sau đây có thể dùng để điều chế polime: 

  A. Metylclorua B. Vinyl clorua  C. Ancol etylic D. Axit axetic 

Câu 7: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham 

gia phản ứng tráng gương là A. 3.    B. 6.    C. 4.    D. 5. 

Câu 8: Chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau để nhận biết các dung dịch: C2H5OH, glucozơ, glixerol, 

CH3COOH ? A. Na  B. AgNO3/NH3               C. Cu(OH)2  D. CuO , t
0
. 

Câu 9: X là một amino axit no chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm -COOH.  Cho 0,89 gam X phản ứng vừa đủ với 

HCl tạo ra 1,255 gam muối. CTCT của X là : 

 A. NH2-CH2-COOH                            B. 3

2

CH CH COOH
|

NH

   

 C. 3 2

2

CH CH CH COOH
|

NH

                D. 3 2 2

2

CH CH CH CH COOH
|
NH

     

Câu 10: Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng: 

 A. trùng ngưng. B. Axit – bazơ. C. trao đổi. D. trùng hợp. 

Câu 11: Một chất khi thủy phân trong mội trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là: 

 A. saccarozo. B. tinh bột. C. xenlulozo. D. protit. 

Câu 12: Saccarozơ và glucozơ đều có 

A. phản ứng với dung dịch NaCl. B. phản ứng thủy phân trong môi trường axit 

C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. 

D. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. 

Câu 13: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozo thu được là: 

 A. 250gam. B. 360 gam. D. 270 gam. D. 300 gam. 

Câu 14: Anilin và phenol đều có phản ứng với 

 A. nước brom. B. dung dịch NaOH. C. dung dịch HCl. D. dung dịch NaCl. 

Câu 15: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là: 

 A. 3 2 5CH COOC H . B. 2 5 3C H COOCH  C. 2 3 2 5C H COOC H . D. 3 3CH COOCH . 

Câu 16:  Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là:     A. tơ capron      B. tơ visco. C. tơ nilon-6,6.      D. tơ tằm. 

Câu 17: Đặc điểm của phản ứng thủy phân lipit trong môi trường axit là gì? 

 A. Phản ứng thuận nghịch     B. Phản ứng xà phòng hóa.    

 C. Phản ứng không thuận nghịch   D. Phản ứng cho-nhận e. 

Câu 18: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol? 

 A. Muối B. Este đơn chức  C. Chất béo  D. Etyl axetat 
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Câu 19: Cho các phản ứng :  
2 2 3 2H N CH COOH HCl H N CH COOCl        

  
2 2 2 2H N CH COOH NaOH H N CH COONa       

Câu 20: Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic 

 A. chỉ có tính axit.      B. chỉ có tính bazơ   C. có tính oxi hóa và khử. D. có tính chất lưỡng tính 

Câu 21: Poli (metylacrylat) là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây ? 

 A. CH3COOCH = CH2  B. CH2 = CHCOOCH3 C.  C2H5COOCH = CH2    D. CH2 = CH - COOCH = CH2 

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí O2 ở đktc. CTPT của amin?

 A. C2H5NH2  B. CH3NH2   C. C4H9NH2  D. C3H7NH2 

Câu 23: Cho 0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của A có dạng:

 A. H2NRCOOH B. (H2N)2RCOOH C. H2NR(COOH)2 D. (H2N)2R(COOH)2 

Câu 24: Một hợp chất X có CTPT C3H6O2. X không tác dụng với Na và có phản ứng  tráng bạc. CTCT của X là: 

 A. CH3CH2COOH B. HO-CH2-CH2-CHO C. CH3COOCH3         D. HCOOCH2CH3 

Câu 25: Xà phòng hóa 22,2g hh 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dùng hết 200ml dd NaOH. Nồng độ mol của 

dd NaOH là:  

 A. 0,5M          B. 1M             C. 1,5M         D. 2M 

Câu 26: Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là 

A. CH3-COO-CH = CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. B. CH2 = C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. 

C. CH2 = C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. D. CH2 = CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. 

Câu 27: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của: 

A. xeton. B. anđehit.  C. amin.  D. ancol. 

Câu 28: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và rượu no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung 

dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là 

A. metyl axetat.  B. metyl fomiat.  C. etyl axetat.   D. propyl fomiat. 

Câu 29: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu 

được là:  

A. 16,2 gam.   B. 32,4 gam.   C. 10,8 gam.   D. 21,6 gam. 

Câu 30: Khi thủy phân tinh bột, ta thu được sản phẩm cuối cùng là chất nào? 

 A. Fructozơ  B. Glucozơ  C. Saccarozơ  D. Mantozơ 

Câu 31: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên có thể chỉ cần dùng. 

A. nước và quì tím B. nước, dd NaOH C. dung dịch NaOH D. nước brom 

Câu 32: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm 

A. dễ kiếm     B.rẻ tiền hơn xà phòng 

C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng D.có khả năng hòa tan tốt trong nước 

Câu 33. Muốn chuyển hóa triolein thành tristearin cần cho chất béo đó tác dụng với chất nào dưới đây? 

A. Dung dịch NaOH, đun nóng                           B. H2 ở nhiệt độ, áp suất cao, có Ni xúc tác 

C. Dung dịch H2SO4 loãng nóng                          D. H2, ở nhiệt độ phòng. 

Câu 34: Đun nóng 21,8 gam một chất X với một lượng vừa đủ là 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được 24,6  

gam muối của một axit đơn chức và 0,1 mol ancol Y. Công thức cấu tạo của X là: 

A. (HCOO)3C3H5 B. (CH3COO)2C2H4 C. (C2H5COO)3C3H5 D. (CH3COO)3C3H5 

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X cần 10,08 lit O2 đktc thu được 5,4 gam H2O. Hấp thụ toàn  

bộ sản phẩm vào bình đựng Ca(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? 

A. 10 gam  B. 20 gam  C. 30 gam  D. 40 gam 

Câu 36. Cho quỳ tím vào mỗi dd dưới đây, dd làm quỳ tím hóa xanh là dd nào? 

 A. CH3COOH  B. H2N-CH2-COOH C. H2N-CH2(NH2)COOH         D. HOOC-(CH2)2 CH(NH2)COOH 

Câu 37. Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? 

A. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đvC). 

B. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống . 

C. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc  - và  - aminoaxit. 

 D. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc  - aminoaxit.  

Câu 38.  trong phân tử peptit, các aminoaxit liên kết với nhau bằng: 

 A. liênkết hiđro. B. liên kết cộng hóa trị C. liên kết peptit D. liên kết cho nhận. 

Câu 39.  Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thu được 2 mol alanin, 2 mol glyxin và 1 mol valin. Nếu thủy phân 

không hoàn toàn peptit trên chỉ thu được các đipeptit sau: Ala-Val, Val-Gly, Gly-Ala. Cấu tạo đúng của A là: 

 A. Val-Ala-Gly-Ala-Val B. Gly-Ala-Val-Gly-Ala. C. Ala-Val-Ala-Gly-Gly. D.Gly-Ala-Val-Ala-Gly. 

Câu 40.  Để làm sạch các dụng cụ chứa anilin, trước khi dùng nước, ta thường dùng hóa chất sau: 

 A. Xà phòng B. Dung dịch kiềm C. Dung dịch HCl D. Chất giặt rửa. 
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Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau        ĐỀ 6 KIỂM TRA THỬ HKI. 

Trường THPT Cái Nước                     MÔN HÓA 12  

Câu 1: Cho những chất sau: (I) anilin, (II) amoniac , (III) Etylamin ,  (IV) metylamin.Tính bazơ được sắp xếp theo thứ tự 

giảm dần như sau: 

 A. (I) , (III), (IV), (II) . B. (III) , (IV) , (II), (I).  C. (II) , (III), (IV) , (I) D. (I) , (II) , (III), (IV). 

Câu 2: Chỉ ra điều sai: 

A. Bản chất cấu tạo hóa học của sợi bông là xenlulozơ.   B. Bản chất cấu tạo hóa học của tơ nilon là poliamit. 

C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao.  

D. Tơ nilon, tơ  tằm, len rất bền vững với nhiệt độ. 

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là: 

 A. glucozơ, etyl axetat.  B. glucozơ, anđehit axetic.     C. ancol etylic, anđehit axetic.  D.glucozơ, ancol etylic. 

Câu 4: Polipeptit (- NH – CH(CH3) - CO- )n là sản phẩm trùng ngưng của: 

 A. axit glutamic. B. glixin C. alanin. D. lizin. 

Câu 5: Tơ nilon- 6,6 là chất nào sau đây? 

A. Hexacloxiclohexan    B. Poliamit của axit ađipic và hexametileddiamin 

C. Poliamit của axit - aminocaproic  D. Polieste của axit ađipic và etilien glucol 

Câu 6: Người ta trùng hợp 0,1 mol stiren với hiệu suất 90%. Khối lượng polime thu được bằng: 

 A. 11,56g. B. 10,4 g. C. 9,36 g. D. 7,52g. 

Câu 7: Cho 15 gam glyxin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là: 

 A. 12,55 gam B. 11,15 gam C. 22,3 gam D. 25,1 gam 

Câu 8: Trong các cặp chất sau, cặp chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng? 

A. CH2 = CH-Cl và CH2 = CH-OCO - CH3  B. CH2 = CH - CH = CH2 và C6H5-CH=CH2 

C. CH2 = CH-CH=CH2 và CH2 = CH-CN  D. H2N-CH2- NH2 và HOOC-CH2-COOH 

Câu 9: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được khối lượng Ag tối đa là: 

 A. 32,4 g B. 16,2 g C. 10,8 g D. 21,6 g 

Câu 10: Polime dùng để sản xuất cao su buna-S được điều chế bằng cách đồng trùng hợp butađien-1,3 với: 

 A. etilen. B. vinyclorua. C. styren. D. isopren. 

Câu 11: Phân tích định lượng este A, nhận thấy %O = 53,33%. Este A là : 

A. Este 2 chức. B. Este không no. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH3. 
Câu 12: Từ phenylamoni clorua người ta có thể tái tạo anilin bằng: 

 A. H2O B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch NaCl 

Câu 13: Hợp chất không làm đổi màu quì tím ẩm là: 

 A. axit glutamic. B. glyxin. C. metylamin. D. amoniac. 

Câu 14: Khi đốt cháy 1 mol este no đơn chức A cần 2 mol O2. A có công thức : 

 A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C3H4O2 D. C2H4O2 

Câu 15: Chất nào sau đây vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH? 

 A. HCOO-CH2 – CH2 – CH3.  B. CH3 – CH2 – CH2 - COOH. 

 C. CH3-COO- CH2 – CH3.  D. CH3 – CH2 - COO-CH3. 

Câu 16: Công thức C4H8O2 có số đồng phân este là 

 A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 

Câu 17: Trong các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6, tơ axetat, tơ nitron. Những loại tơ thuộc tơ nhân tạo là: 

 A. tơ tằm và tơ visco. B. tơ visco và  tơ nitron.     C. tơ visco, và tơ axetat.         D. tơ tằm và tơ nilon- 6. 

Câu 18: Chất X có CTPT là C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. CTCT 

của X là: 

 A. C2H5COOCH3 B. HCOOCH2CH2CH3        C. HCOOCH(CH3)2    D. CH3COOC2H5 

Câu 19: Cho 0,1 mol A ( - aminoaxit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối. A là chất nào sau 

đây?  

 A.Glixin  B.Alanin  C. Phenylalanin  D. Valin 

Câu 20: Cho các chất : glucozơ, saccarozơ,anđehyt axetic, xenlulozơ. Những chất đều tham gia phản ứng tráng gương và 

khử được Cu(OH)2 thành Cu2O là 

 A. glucozơ, xenlulozơ. B. glucozơ, saccarozơ. C. saccarozơ,mantozơ. D. anđehyt axetic, glucozơ. 

Câu 21: Số đồng phân amin bậc 2 của C4H11N là 

 A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 

Câu 22: Cho 1,52g hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch HCl thu được 2,98g muối. Tổng  số 

mol hai amin và nồng độ mol/l của dung dịch HCl là  

 A. 0,04 mol và 0,2M B. 0,02 mol và 0,1M  C. 0,06 mol và 0,3M   D. kết quả khác 

Câu 23: Tơ nilon.6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng của 

 A. H2N-(CH2)5-COOH.  B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH                        

 C. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. D. HOOC-(CH2)4-COOH và  H2N-(CH2)6-NH2. 
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Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, ta thu được hỗn hợp sản phẩm khí với tỉ 

lệ thể tích nCO2: nH2O = 8 : 17.  Công thức của hai amin là ở đáp án nào?  

 A. C2H5NH2, C3H7NH2  B. C3H7NH2, C4H9NH2      C. CH3NH2, C2H5NH2 D. C4H9NH2, C5H11NH2 

Câu 25: X là một -amino axit. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125 M , sau đó đem cô cạn 

dung dịch thì  được 1,815 g muối. Phân tử khối của X là: 

 A. 195 B. 145 C. 187 D. 147 

Câu 26: Thuỷ phân hỗn hợp 2 este: etylfomiat; etylaxetat trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được: 

 A. 1 muối ; 2 ancol B. 1 muối ; 1 ancol C. 2 muối ; 1 ancol D. 2 muối ; 2 ancol 

Câu 27: Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 17,8 gam X tác dụng vừa đủ với 

dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 22,2 gam muối khan. Công thức của X là 

 A. H2NC4H8COOH. B. H2NCH2COOH. C. H2NC2H4COOH.  D. H2NC3H6COOH. 

Câu 28: Cho sơ đồ: C6H6 
3

2 4

HNO (d)

H SO
X 0

Fe HCl

t

Y
NaOHZ. Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là: 

 A. C6H5OH, C6H5ONa      B. C6H5NH3Cl, C6H5NH2          C. C6H5Cl, C6H5OH        D. C6H5NH2, C6H5NH3OH 

Câu 29: Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Monome của chúng lần lượt là : 

 A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH.    B. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, NH2-CH2-COOH. 

 C. CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, NH2-CH2-COOH.           D. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, NH2-CH2-CH2-COOH. 

Câu 30: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng p/ứng của chất này lần lượt với 

 A. dd NaOH và dd NH3. B. dd HCl và dd Na2SO4 . C. dd KOH và dd HCl.  D. dd KOH và CuO. 

Câu 31.  Ancol metylic (M = 32) và metylamin (M = 31), có phân tử khối gần bằng nhau, nhưng ở điều kiện thường, 

ancol metylic thể lỏng còn metylamin thể khí vì: 

 A. Ancol metylic chứa nguyên tử oxi âm điện hơn.        

 B. Giữa các phân tử metylamin không có liên kết hiđro. 

 C. Liên kết hiđro giữa các phân tử ancol metylic bền hơn.  

 D. Liên kết hiđro giữa các phân tử ancol metylic kém bền hơn. 

Câu 32.  Anilin không làm đổi màu quì tím, nhưng có thể phản ứng với dung dịch HCl, và sản phẩm tạo thành  
có thể tác dụng với dung dịch NH3, chứng tỏ: 

 A. Anilin có tính bazơ rất yếu. B. Tính bazơ của anilin kém hơn NH3. 

 C. Sản phẩm tạo thành có tính axit. D. Sản phẩm tạo thành dễ bị kiềm phân hủy. 

Câu 33. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng? 

A. Peptit có thể thủy phân hoàn toàn thành các α-amino axit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ 

B. Peptit có thể thủy phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xúc tác axit hoặc bazơ 

C. Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím hoặc đỏ tím 

D. Enzym có tác dụng xúc tác đặc hiệu với peptit: mỗi enzym chỉ xúc tác cho sự phân cắt một số liên kết peptit nhất 

định. 

Câu 34. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohidrat và lipit là:  

A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn           B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ 

C. phân tử protein luôn có nhóm chức OH                 D. protein luôn là chất hữu cơ no 

Câu 35. Phát biểu nào sau đây đúng ? 

  A. Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit.   B. Phân tử tripeptit có ba liên kết peptit. 

  C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số gốc α - aminoaxit. 

  D. Trong phân tử peptit mạch hở  chứa n gốc α – aminoaxit, số liên kết peptit bằng n - 1 

Câu 36. Sự kết tủa protit bằng nhiệt được gọi là....................................protit. 

 A. Sự trùng ngưng  B. Sự ngưng tụ   C. Sự phân hủy  D. Sự đông tụ. 

Câu 37. Cho dung dịch quỳ tím vào 2 dd sau :X. H2N-CH2-COOH; Y: HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH. Hiện tượng xảy ra 

là gì? 

A. X và Y đều không đổi màu quỳ tím.   

B. X làm quỳ chuyên màu xanh, Y làm quỳ chuyển màu dỏ. 

C. X không đổi màu quỳ tím, Y là quỳ chuyển màu đỏ.   

D. Cả hai đều làm quỳ chuyển sang màu đỏ. 

Câu 38. Glicogen còn được gọi là gì? 

 A. Glixin   B. Tinh bột động vật.  C. Glixerin  D. Tinh bột thực vật. 

Câu 39. Saccarozơ có thể tác dụng với dãy các chất nào sau đây? 

A. H2/Ni, t
0
 Cu(OH)2 đun nóng.    B. Cu(OH)2, đun nóng CH3COOH / H2SO4 đặc, t

0
 

C. Cu(OH)2, đung nóng, dd AgNO3/NH3.  D. H2/Ni, t
0
 CH3COOH/H2SO4 đặc, t

0
 

Câu 40. Công thức phân tử tổng quát của este đơn chức tạo bởi axit no đơn chức và ancol thơm đơn chức no có  
dạng: 

A. CnH2n-6O2 (n≥6)  B. CnH2n-8O2 (n≥7) C. CnH2n-4O2 (n ≥6)  D. CnH2n-8O2 (n ≥8) 
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Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau        ĐỀ 7 KIỂM TRA THỬ HKI. 

Trường THPT Cái Nước                    MÔN HÓA 12  

Câu 1: Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng của 

A. H2N-(CH2)5-COOH. B. HOOC-(CH2)4-COOH và  H2N-(CH2)6-NH2. 

C. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. D. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. 

Câu 2: Khi đốt cháy một este thu được thể tích khí CO2 và thể tích hơi nước bằng nhau ở cùng đk thì este đó thuộc loại: 

A. Este đơn chức, không no (có 1 lk đôi)   B. Este no, đơn chức   

C. Este dơn chức, thơm     D. Este đơn chức, có vòng no. 

Câu 3: Este X có công thức đơn giản nhất là: C2H4O. Đun 4,4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3 % đến phản ứng hoàn 

toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan. CTCT của X: 

 A. HCOOC3H7 B. CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 

Câu 4: Cho các chất : glucozơ, saccarozơ,mantozơ, xenlulozơ. Những chất đều tham gia phản ứng tráng gương và khử 

được Cu(OH)2 thành Cu2O là: 

 A. glucozơ, saccarozơ. B. saccarozơ,mantozơ. C. glucozơ, xenlulozơ.  D. mantozơ, glucozơ. 

Câu 5: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C2H4O2. A có khả năng tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng 

không tác dụng được với Na. A có công thức cấu tạo là: 

A. HCOOCH3  B. CH3COOH  C. HO-CH2-CHO D. HOCH2-CH2OH  

Câu 6: Chất béo để lâu bị ôi là do thành phần nào trong chất béo đã bị oxi hoa chậm bởi không khí? 

A. Gốc axit no     B. Gốc axit không no (nối đôi C=C)         

C. Gốc glixerol      D. Liện kết đôi C=O trong chất béo 

Câu 7: Hợp chất nào được sử dụng làm xà phòng trong các chất sau: 

A. CH3(CH2)12COOK B. CH3(CH2)5O(CH2)5CH3             C. CH3(CH2)12COONa   D. A và C 

Câu 8: Để phân biệt 3 dung dịch: glucozơ, ancol etylic, saccarozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc 

thử  

A. Cu(OH)2/OH
- 

B. Na   C. dd AgNO3/NH3 D. CH3OH/HCl 

Câu 9: Chất có công thức C4H8O2 có số đồng phân este là 

 A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 

Câu 10: Đun nóng dung dịch chứa 27 g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được khối lượng Ag tối đa là   

 A. 32,4 g B. 16,2 g C. 10,8 g D. 21,6 g 

Câu 11: Các chất: Glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCHO), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomiat (H-COOCH3), phân tử 

đều có nhóm- CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng một trong các chất trên, đó là chất nào? 

 A. CH3CHO   B. HCOOCH3   C. C6H12O6   D. HCHO 

Câu 12: Thuỷ phân hỗn hợp 2 este: etylfomiat; etylaxetat trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được 

 A. 1 muối ; 1 ancol B. 1 muối ; 2 ancol C. 2 muối ; 2 ancol D. 2 muối ; 1 ancol 

Câu 13: Đun hỗn hợp gồm 12 g CH3COOH và 11,5 g C2H5OH (H2SO4 đặc). Sau phản ứng thu được 11,44 gam este. Hiệu 

suất phản ứng là: 

 A. 52,0 % B. 65,0 % C. 66,6 % D. 50,0 % 

Câu 14: Số đồng phân amin mạch hở ứng với công thức phân tử C3H9N là: 

A. 2.    B. 3.    C. 4.    D. 5. 

Câu 15: Polime dùng để sản xuất cao su buna-S được điều chế bằng cách đồng trùng hợp butađien-1,3 với: 

 A. stiren. B. etilen. C. vinyclorua. D. isopren. 

Câu 16: Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xelulozơ, người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) có mấy nhóm hiđroxyl? 

 A. 5.   B. 4.   C. 3   D. 2. 

Câu 17: X là một -amino axit. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125 M , sau đó đem cô cạn 

dung dịch thì  được 1,815 g muối. Phân tử khối của X là: 

 A. 187 B. 195 C. 145 D. 147 

Câu 18: Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số 

chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là : 

A. 4.    B. 2.    C. 3.    D. 5. 

Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là: 

A. C6H12 (xiclohexan), C6H5-CH3. B. CH4 , C6H5-NO2.  C. C2H2, C6H5 –NO2.  D. C2H2, C6H5-CH3. 

Câu 20: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n 

Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là: 

A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. 

B. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, NH2- CH2- CH2- COOH. 

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH. 

D. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH. 

Câu 21: Cho dãy các chất : phenol , glyxin , Etylamin, anilin, axit propionic. Số chất trong dãy tác dụng được với dung 

dịch HCl là 

 A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 
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Câu 22: Cho các chất : etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) 

benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là : 

A. 4.    B. 6.    C. 5.    D. 3.  

Câu 23: Hợp chất không làm đổi màu quì tím ẩm là: 

 A. glyxin. B. metylamin. C. amoniac. D. axit glutamic. 

Câu 24: Số đồng phân aminoaxit (amino bậc 1) ứng với công thức phân tử C3H7O2N là  

 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4   

Câu 25: Từ phenylamoni clorua người ta có thể tái tạo anilin bằng 

 A. Dung dịch NaOH B. H2O C. Dung dịch NaCl D. Dung dịch HCl 

Câu 26: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam 

Ala-ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là : 

 A. 90,6.  B. 111,74.  C. 81,54.  D. 66,44. 

Câu 27: Trong các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6, tơ axetat, tơ nitron. Những loại tơ thuộc tơ nhân tạo là: 

 A. tơ tằm và tơ visco. B. tơ tằm và tơ nilon- 6. C. tơ visco và  tơ nitron. D. tơ visco, và tơ axetat. 

Câu 28: Phát biểu nào sau đây đúng ?  

 A. Phân tử đipeptit có 2 liên kết peptit.     

B. Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit. 

 C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bao giờ cũng bằng gốc -amino axit.   

 D. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc -amino axit, số liên kết peptit bằng n-1.  

Câu 29: Polypeptit (- NH – CH(CH3) - CO- )n là sản phẩm trùng ngưng của 

 A. alanin. B. axit glutamic. C. glixin D. lizin. 

Câu 30: Chất đồng phân với glucozơ là 

A. fructozơ  B. tinh bột.   C. saccarozơ   D. mantozơ. 

Câu 31: Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng? 

A. Xenlulozơ dưới dạng tre, gỗ, nứa... làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình , sản xuất giấy.. 

B. Được dùng để sản xuất một số tơ tự nhiên và nhân tạo. 

C. Là nguyên liệu sản xuất ancol etylic.    

D. Là thực phẩm cho con người. 

Câu 32: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Glucozơ và Fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.     

B. Metyl α-glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở. 

C. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng hở. 

D. Có thể phân biệt glucozơ và Fructozơ bằng phản ứng tráng bạc. 

Câu 33: a mol amin A (mạch hở, bậc I) tác dụng vừa đủ với a mol H2SO4. Đốt cháy hoàn toàn A thu được ti lệ thể tích 

CO2 và H2O là 1:2. Chọn công thác cấu tạo của A: 

 A. (CH3)2-CH-NH2 B. CH3-NH-C2H5 C. CH3-CH(NH2)2 D. NH2-(CH2)3-NH2 

Câu 34: Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợ bông, len, tơ enan, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc 

xenlulozơ là loại nào? 

 A. tơ tằm, sợi bông, nilon-6,6       B. sợi bông, len, tơ axetat    

 C. sợi bông, len, nilon-6,6      D. tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat 

Câu 35: Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời có loại ra các phân tử nhỏ (như 

nước, amoniac, hiđro clorua…) được gọi là gì? 

 A. Sự peptit hoá    B. Sự tổng hợp  C. Sự polime hoá           D. Sự trùng ngưng 

Câu 36: Tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây?  

A. Axit metacrylic B. caprolactam   C. phenol   D. axit caproic 

Câu 37: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng: 

A. Glyxin  B.axit terephtalic  C.axit axetic   D.etylen glycol 

Câu 38: Tơ lapsan thuộc loại: 

A. tơ axetat  B.tơ visco  C.tơ polieste  D.tơ poliamit 

Câu 39: Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu đựơc ancol etylic, CTCT của 

C4H8O2 là  

 A. C3H7COOH   B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7   D. C2H5COOCH3 

Câu 40: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỷ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này 

với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng lớn hơn bằng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này 

là? 

 A. CH3COO-CH3  B. H-COO- C3H7 C.  CH3COO-C2H5  D. C2H5COO- CH3 
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Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau        ĐỀ 8 KIỂM TRA THỬ HKI. 

Trường THPT Cái Nước                  MÔN HÓA 12 

Câu 1: Tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng từ các monome nào sau đây? 

A. Glixerol và axit Terephtalic B. Glixerol  và axit Acrylic 

C. Etylenglicol và axit Terephtalic D. Etylenglicol và axit Metacrylic 

Câu 2: Khi thực hiện phản ứng  este hóa giữa 6g CH3COOH và 9,2g C2H5OH với hiệu suất 70% thu được bao nhiêu gam 

este? 

A. 8,8g B. 12,32g C. 6,16g D. 17,6g 

Câu 3: So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm, nhận định nào sau đây là sai: 

A. Phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit là thuận nghịch   

B. Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm là một chiều. 

C. Hai phản ứng thủy phân trong axit và kiềm đều như nhau. 

D. Phản ứng thuye phân este trong dung dịch kiềm còn gọi là phản ứng xà phòng hóa. 

Câu 4: Xác định nhận xét không đúng về chất giặt rửa tổng hợp trong các nhận xét sau? Dùng chất giặt rửa tổng hợp  

A. Gây hại cho da khi giặt bằng tay. B. Dùng được cho cả nước cứng 

C. Không gây ô nhiễm môi trường D.Tẩy trắng và làm sạch quần áo hơn xà phòng. 

Câu 5: Cho các chất sau: C2H5OH; CH3COOH; CH3COOC2H5.Nhiệt độ sôi của chúng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần 

như  thế nào? 

A. C2H5OH> CH3COOH> CH3COOC2H5  B.CH3COOC2H5 > CH3COOH> C2H5OH 

C. CH3COOH >C2H5OH> CH3COOC2H5  D. CH3COOH> CH3COOC2H5 > C2H5OH 

Câu 6: Cho 5 hợp chất sau: CH3-CHCl2 (1) ;   CH3-COO-CH=CH2 (2) ; CH3-COO-CH2-CH=CH2 (3) ; CH3COOCH3 (4) ;  

CH3-CH2-CH(OH)-Cl (5). Chất nào thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng 

gương ? 

A. 1,2,5 B. 2,3,4 C. 2,3,5 D. 1,3,4 

Câu 7: Cho Glixerin  trioleat  (hay  Triolein)  lần  lượt  vào  mỗi  ống  nghiệm  chứa  riêng  biệt: Na, 

Cu(OH)2,CH3OH,dung dịch Br2, dung dịch NaOH.Trong điều kiện thích hợp,số phản ứng xảy ra là : 

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 

Câu 8: Đun nóng hỗn hợp gồm 0,2mol glixin và 0,3mol alanin thì khối lượng Dipeptit cực đại có thể thu được là: 

A. 41,7g B. 20g C. 38,1g D. 37,2g 

Câu 9: Thuỷ phân hoàn toàn 0,01 mol một este của ancol đa chức can dùng 0,8g NaOH thu được 0,92g ancol và 1,64g 

một muối. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo este thỏa mãn điều kiện trên? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 10: Khối lượng phân tử của tơ Nilon-6,6 là 22600.Số mắc xích trong công thức phân tử của tơ này là: 

A. 228 B. 200 C. 178 D. 100 

Câu 11: Cho lần lượt các chất: C6H5OH, CH3CH2OH, CH3COCH3, CH3COOCH3, CH3COOH tác dụng với dd NaOH, 

đun nóng. Số phản ứng xảy ra là: 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 12: Este đơn chức tác dụng vừa đủ NaOH thu 9,52g HCOONa và 8,4g ancol.Vậy X là: 

A. Butyl Fomiat B. PropylFomiat C. EtylFomiat D. MetylFomiat 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol CO2 và 0,3mol H2O.Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với 

NaOH thì thu được 8,2g muối .Công thức cấu tạo của A là: 

A. CH3COOCH3 B. HCOOC2H3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5 

Câu 14: Một số hợp chất hữu cơ đơn chức có M = 60đvC. Biết chúng tác dụng với Na hoặc dung dịch NaOH hoặc cả Na 

và NaOH.Số công thức có thể có là: 

A. 4 B. 6 C. 5 D. 3 

Câu 15: Cho các chất: Ancol etylic,Glixerol, Glucozơ, Dimetyl ete và Axit Fomic . Số chất tác dụng được với Cu (OH)2 

là: 

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 

Câu 16: Câu nào sau đây không đúng: 

A. Protit ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng. 

B. Khi nhỏ HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. 

C. Phân tử protit gồm các mạch dài polipeptit tạo nên. 

D. Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh. 

Câu 17: Trong các chất sau có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng thủy phân: PE, PVC, xenlulozơ, nilon–6, 

saccarozơ, tinh bột, glucozơ, vinylaxetat, caosu Buna, poli(metyl metacrylat), axit acrylic, chất béo, Metyl alanat ? 

A. 9 B. 8 C. 11 D. 10 

Câu 18: Một este có CTPT là C5H8O2 được tạo thành từ axit X và một ancol Y. X không thể là: 

A. CH3COOH B. C2H3COOH C. C2H5COOH D. HCOOH 

Câu 19: Số đồng phân đơn chức có thể có ứng với CTPT C4H8O2 tác dụng với dd NaOH là: 

A. 4 B. 2 C. 6 D. 3 

Câu 20: Teflon là tên của một polime được dùng làm: 
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A. Tơ tổng hợp B. Cao su tổng hợp C. Keo dán D. Chất dẻo 

Câu 21: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là: 

A. 184 gam B. 92 gam C. 138 gam D. 276 gam 

Câu 22: Cho các nhận định sau: (1) Anilin làm quì tím hóa xanh,(2) Axit Glutamic làm quì tím hóa đỏ,(3) Lysin làm quì 

tím hóa xanh,(4) phân tử dipeptit có 2 liên kết peptit, (5) Các Amino axit đều tan được trong nước.Các nhận định đúng là: 

A. 2,3,4 B. 2,3,5 C. 1,3,5 D. 1,2,4 

Câu 23: Thuỷ phân hỗn hợp 2 este: Etylfomat; Etylaxetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được: 

A. 2 muối ; 2 ancol B. 1 muối ; 2 ancol C. 1 muối ; 1 ancol D. 2 muối ; 1 ancol 

Câu 24: Hợp chất h/cơ X ( phân tử có vòng Benzen) có CTPT là C7H8O2 tác dụng với Na và NaOH.Biết khi cho X tác 

dụng với Na dư thì số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol 

1:1.Công thức cấu tạo thu gọn của X là: 

A. CH3OC6H4OH B. CH3C6H3(OH)2 C. C6H5CH(OH)2 D. HOC6H4CH2OH 

Câu 25: Saccarozơ có thể tạo ra este chứa 8 gốc của axit Axetic trong phân tử .CTPT của Este này là: 

A. C28H38O19 B. C20H38O19 C. C20H40O27 D. C28H44O27 

Câu 26: Cho caùc chaát : C2H5COOH (1), CH3OH (2), CH2=CH-COOH  (3), C6H5OH (4).Caùc chaát taùc duïng ñöôïc vôùi Na 

kim loaïi, dung dòch Br2 vaø dung dòch NaOH laø: 

A. (3) vaø (4) B. (1) vaø (2) C. (2) vaø (3) D. (1) vaø (3) 

Câu 27: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? 

A. Phenyl amin. B. Etyl amin. C. Etyl metyl amin. D. Propyl amin. 

Câu 28: Cacbohydrat cho được đồng thời các phản ứng cộng H2, phản ứng tráng gương và phản ứng làm mất màu nước 

Brom là: 

A. Saccarozơ và Glucozơ B. Glucozơ và Fructozơ  C. Mantozơ và Fructozơ D. Glucozơ và Mantozơ 

Câu 29: Cho các chất sau : dd HCl, dd Br2, HNO2, CH3I, quì tím. Etylamin phản ứng được với bao nhiêu chất trong số 

các chất trên ? 

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 

Câu 30: Ứng với CTPT C7H9N có bao nhiêu đồng phân amin thơm tác dụng được với Axit nitrơ ở nhiệt độ thường giải 

phóng khí Nitơ. 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 31: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20g X tác dụng với 300ml dd KOH 1M ( đun nóng). Cô 

cạn dd sau phản ứng thu được 28g chất rắn khan. CTCT của X là: 

A. CH2=CHCOOCH2CH3. B. CH3CH2COOCH = CH2. 

C. CH2 = CHCH2COOCH3. D. CH3 COOCH =CHCH3. 

Câu 32: Cho dãy các chất: C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COONa, CH3COOCH=CH2. Số chất trong dãy khi thủy phân 

sinh ra ancol metylic là: 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 33: Tính bazô cuûa caùc amin taêng daàn theo thöù töï ôû daõy 

A. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3 NH2 B. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3NH2 

C. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 <  CH3NHCH3 D. NH3 < CH3NH2 <  CH3NHCH3 < C6H5NH2 

Câu 34: Trong các loại tơ sau đây: tơ tằm, tơ nilon -6,6, tơ capron, tơ vísco, tơ xenluloz axetat,tơ lapsan , tơ nitron. Có 

bao nhiêu chất thuộc loại tơ tổng hợp:  

A. 6                                 B. 4                                C. 5                             D. 3------- 

Câu 35: Phản ứng nào sau đây chuyển Glucozơ và Fructozơ thành một sản phẩm duy nhất 

A. Phản ứng với H2/Ni, t
o
 B. Phản ứng với Na 

C. Phản ứng với Cu(OH)2; đun nóng D. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 

Câu 36: Peptit : H2NCH2CONHCH(CH3 )CONHCH2COOH có tên là : 

A. Glyxinalaninglyxin.    B. Glyxylalanylglyxin. C. Alaninglyxinalanin.      D. Alanylglyxylalanin. 

Câu 38: Thuỷ phân hợp chất : 

H2NCH(CH3)–CONH–CH(CH(CH3)2)–CONH–CH(C2H5)–CONH–CH2–CONH–CH(C4H9)COOH. Sẽ thu được 

bao nhiêu loại amino axit nào sau đây? 

A. 2.   B. 3.       C. 4.   D. 5.  

Câu 39: Polipeptit (NHCH(CH3)CO)n được điều chế từ phản ứng trùng ngưng amino axit nào ? 

A. Glyxin.  B. Alanin.  C. Axit 3-amino propionic.  D. Axit glutamic. 

Câu 40: Protein trong lòng trắng trứng có chứa nguyên tố : 

A. lưu huỳnh.  B. silic.   C. sắt.   D. brom. 
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Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau        ĐỀ 9 KIỂM TRA THỬ HKI. 

Trường THPT Cái Nước                    MÔN HÓA 12 

Câu 1: Một hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu được muối Y và 

khí Z làm giấy quý tẩm nước hoá xanh. Chất rắn Y tác dụng với NaOH rắn (CaO, t
0
 cao) thu được CH4. X có CTCT: 

A. CH3 – COO – NH4 B. CH3 – COO – H3NCH3 

C. C2H5 – COO – NH4 D. B và C đều đúng. 

Câu 2: Ứng với CTPT C9H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức, vừa có khả năng phản ứng  với dd NaOH vừa có khả 

năng phản ứng  với dd nước Br2 theo tỉ lệ mol 1:1? 

A. 3 B. 6 C. 5 D. 4 

Câu 3: Từ tinh bột có thể điều chế cao su Bu na theo sơ đồ và hiệu suất như sau :  

Tinhbột CaosuBunađienbutacancoletyliglucoz 
%80%70%75%90

3,1  

Khi sử dụng 24,3 tấn tinh bột thì thu được bao nhiêu kg cao su? 

A. 7290 kg. B. 3061,8 kg. C. 21428,6 kg. D. 3827,5 kg. 

Câu 4: Cho các chất sau: Axit Formic, EtylenGlycol, Glyxerin, Rượu Etylic, Axit Acrylic, AndehytFormic. Có bao nhiêu 

chất hòa tan được Cu(OH)2 tạo dd màu xanh. 

A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 

Câu 5: Hệ số polime hóa của xenlulozơ biết khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ là 194400 là : 

A. 1200. B. 900. C. 890. D. 1120. 

Câu 6: Xà phòng hóa 8,8g etyl axetat bằng 200 ml dd NaOH 0,75M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung 

dịch thu được khối lượng chất rắn khan  là: 

A. 8,56 g B. 10,2 g C. 10,4 g D. 8,2 g 

Câu 7: Trộn 13,6g phenylaxetat với 250ml dd NaOH 1M.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,cô cạn dd sau phản ứng thu 

được mg chất rắn khan.Giá trị của m là: 

A. 19,8g B. 8,2g C. 10,2g D. 21,8g 

Câu 8: Nhóm vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là: 

A. Cao su, nilon-6,6; tơ nilon. B. Tơ axetat, nilon-6,6. 

C. Nilon-6,6; tơ lapsan; thủy tinh plexiglas. D. Nilon-6,6; tơ lapsan; nilon -6. 

Câu 9: Cho cá c chất sau : propan-2-amin, N-metylbenzenamin, dimetyl amin, benzenamin, trimetyl amin , etyl metyl 

amin. Số amin bậc 1, bậc 2, bậc 3 lần lượt là: 

A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 1. C. 1, 3, 2. D. 2, 2, 2. 

Câu 10: Cho 12,55 gam muối CH3CH(NH3Cl)COOH  tác dụng với 150 ml dung dung dịch Ba(OH)2 1M. Cô cạn dung 

dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị m là : 

A. 15,65 g B. 26,05 g C. 34,6 g D. Kết quả khác. 

Câu 11: X là 1 -amino axit tự nhiên. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl tạo muối Y. Lượng Y sinh ra 

tác dụng vừa với 0,02 mol NaOH tạo 1,11 gam muối hữu cơ Z. X là: 

A. Axit - aminoglutaric.  B. Axit β- aminopropionic. C. Axit - aminopropionic. D. Axit aminoaxetic. 

Câu 12: Cho các chất: Amoniac (I), anilin (II), etyl amin (III), đimetyl amin (IV), metylamin (V), điphenyl amin (VI). 

Chiều tăng tính bazơ các chất trên sắp xếp là: 

A. II, VI, I, III, V, IV. B. VI, II, I, V, III, IV. C. VI, III, I, II, V, IV. D. II, VI, I, V, III, IV. 

Câu 13: Trường hợp isopren thu được mấy loại polime? 

A. 3 B. 1 C. 4  D. 2 

Câu 14: Thủy phân 1mol Este X cần 2 mol NaOH .Hỗn hợp sản phẩm thu được gồm Glyxerol, Axit Stearic và axit 

Oleic.Có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn với X ? 

A. 2          B.3              C.4    D.5 

Câu 15: Có bao nhiêu đồng phân este đa chức mạch thẳng có công thức phân tử C6H10O4 mà khi tác dụng với NaOH tạo 

ra một ancol và một muối ? 

A. 3 B. 2 C. 4  D. 5 

Câu 16: Polime nào có thể được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? 

A. Tơ capron. B. Xenlulozơ triaxetat. C. Poli (phenol fomandehit). D. Nilon – 6,6. 

Câu 17: Hợp chất X mạch hở có CTPT là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dd NaOH sinh ra một chất 

khí Y và dd Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất 

màu nước brom. Cô cạn dd Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là : 

A. 8,2. B. 10,8. C. 9,4. D. 9,6. 

Câu 18: Để phân biệt saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây? 

A. Cho từng chất tác dụng với HNO3/H2SO4.  B. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2. 

C. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot 

D. Hoà tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch iot 

Câu 19: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá ...) an toàn là sử dụng: 

A. Urê B. Formon C. Nước đá D. Nước vôi 

Câu 20: Các đồng phân ứng với CTPT C8H8O2 (đều là dẫn xuất của Benzen) tác dụng với NaOH tạo ra muối và rượu là : 

A. 2 B. 3 C. 7 D. 4 
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Câu 21: Chọn câu nào sau đây là sai: 

A. Tất cả các rượu đa chức đều tham gia phản ứng với Cu(OH)2 . 

B. Phản ứng của Lipit với NaOH là phản ứng xà phòng hóa. 

C. Phản ứng của Glixerin với HNO3/H2SO4 đặc là phản ứng este hóa. 

D. Xà phòng là muối Natri hay Kali của axit béo. 

Câu 22: Cách phân lọai nào sau đây là đúng ? 

A. Các loại vải sợi,sợi len đều là tơ thiên nhiên B. Tơ capron là tơ nhân tạo 

C. Tơ Xenlulozơ axetat là tơ hóa học D. Tơ Viscô là tơ tổng hợp. 

Câu 23: Hãy tìm một thuốc thử dùng để nhận biết được tất cả các chất riêng biệt sau: Glucozơ; glixerol; etanol; anđehit 

axetic: A. Na kim loại B. Nước brom  C. [Ag(NH3)2]OH D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 

Câu 24: Cho 10 gam amin đơn chức X pứ hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X 

là: 

A. 4. B. 8. C. 5. D. 7. 

Câu 25: Cho 100 ml dd aminoaxit X 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 0,25M thu được 2,5 gam muối khan. Mặt 

khác lấy 100 gam dd aminoaxit nói trên có nồng độ 20,6% thì phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,5M. Công 

thức của X là  

A. H2NC2H4COOH.        B. H2NC3H6COOH.           C. H2NC2H3(COOH)2.      D. (H2N)2C3H5COOH. 

Câu 26: Cho11,25 g glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đkc). Hiệu suất của quá trình lên men là: 

A. 70%. B. 75% C. 80% D. 85% 

Câu 27: Xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3  với dung dịch NaOH nguyên chất. Khối 

lượng NaOH  phản ứng là : A. 16 gam  B. 20 gam  C. 8 gam  D. 12 gam 

Câu 28: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là: 

A. CH3COOH. B. H2NCH2COOH. C. C2H5OH. D. CH2=CHCOOH. 

Câu 29: Trùng hợp hoàn toàn 16,8 gam etilen thu được m gam poli etilen (PE). số mắt xích –CH2–CH2– có trong m gam 

PE là:  

A. 3,624.10
23

  B. 3,720.10
23

  C. 3,6138.10
23

  D. 4,140.10
23

 

Câu 30: Cho 0,1mol axit Glutamic tác dụng với 120ml dd HCl 1M thu được ddA. Cho dd A tác dụng với dd NaOH vừa 

đủ, cô cạn cẩn thận dd sau phản ứng thu được mg chất rắn.Giá trị của m là: 

A. 23,92g B. 26,12g C. 24,95g D. 23,95g 

Câu 31: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit  là đồng phân cấu tạo của nhau ?   

  A. 3 ;    B. 4 ;    C. 5 ;    D. 6 

Câu 32: PH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất NH2CH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2 tăng theo 

trật tự nào sau đây? 

A. CH3[CH2]3NH2  <   NH2CH2COOH  < CH3CH2COOH . B. CH3CH2COOH <  NH2CH2COOH < CH3[CH2]3NH2 

C. NH2CH2COOH <  CH3CH2COOH <  CH3[CH2]3NH2     D. CH3CH2COOH <  CH3[CH2]3NH2  <  NH2CH2COOH 

Câu 33: Trong hemoglobin của máu có nguyên tố: 

A. đồng.  B. sắt.   C. kẽm.  D. chì. 

Câu 34: Cho 3 chất X, Y, Z vào 3  ống nghiệm chứa sẵn Cu(OH)2 trong NaOH lắc đều và quan sát thì thấy: Chất X thấy 

xuất hiện màu tím, chất Y thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh nhạt, chất Z thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh thẫm. X, Y, Z 

lần lượt là : 

A. Hồ tinh bột, HCOOH, mantozơ.  B. Protein, CH3CHO, saccarozơ. 

C. Anbumin, C2H5COOH, glyxin.  D. Lòng trắng trứng, CH3COOH, glucozơ. 

Câu 35: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly và Gly-Ala là : 

 A. dd HCl.  B. Cu(OH)2/OH
-
. C. dd NaCl.  D. dd NaOH. 

Câu 36: Trong các chất dưới đây, chất nào là dipeptit: 

A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH           B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH 

C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH   D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH 

Câu 37: Quá trình điều chế tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp? 

A. Tơ nitron (tơ olon) từ acrilonitrin.    B. Tơ capron từ axit - aminocaproic 

C. Tơ nilon - 6,6 từ hexametilenđiamin và axit ađipic.  D. Tơ lapsan từ etilenglicol và axit terphtalic. 

Câu 38: Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp? 

 A. Cao su Buna   B. Cao su Buna-S  C. Cao su isopren D. Cao su clopren. 

Câu 39: Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế theo sơ đồ. X  Y  Z  PVC. X là chất nào trong các chất sau? 

 A. etan    B. butan    C.metan  D. propan 

Câu 40: Hidro hoá hợp chất hữu cơ X đuợc isopentan. X tham gia phản ứng trùng hợp được một loại cao su. Công thức 

cấu tạo thu gọn của X là 

A. CH3-CH2-C ≡ CH B.CH3-C(CH3)=C=CH2          C. CH2 = C(CH3)-CH= CH2  D. CH2=CH-CH=CH2 


